
Tỉnh/TP Huyện/Qu
ận

Xã/Phường/Thị trấn Thôn/khu vực/đơn vị Thời điểm 
giám sát

Hình thức cách ly Ghi chú

Công Lý Toàn xã Công Lý 16/05/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
Các xã khác 16/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

111 Pasteur 06/06/2021 Cách ly tập trung
144 Tôn Thất Đạm 06/06/2021 Cách ly tập trung
Toà nhà HMTC TOWER, 22 Lý Tự Trọng 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tòa nhà 26 Lý Tự Trọng 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tòa nhà 15 Lê Thánh Tôn 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 15A Lê Thánh Tôn 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tòa nhà 99 Nguyễn Thị Minh Khai 06/06/2021 Cách ly tập trung
Toà nhà 215-217 Trần Hưng Đạo 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tòa nhà 7/9 Nguyễn Trãi 06/06/2021 Cách ly tập trung
Lô TK5 Trần Hưng Đạo 06/06/2021 Cách ly tập trung
Block A, chung cư 518 Võ Văn Kiệt 06/06/2021 Cách ly tập trung
TK4/1 Võ Văn Kiệt 06/06/2021 Cách ly tập trung
25 Nguyễn Thái Học 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tòa nhà 135 Trần Hưng Đạo 06/06/2021 Cách ly tập trung
135B Trần Hưng Đạo 06/06/2021 Cách ly tập trung
90 Trần Đình Xu 06/06/2021 Cách ly tập trung
01 Đề Thám 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 27 Hồ Hảo Hớn 06/06/2021 Cách ly tập trung

Đa Kao
Tòa Abacus Tower đường Nguyễn Đình 
Chiểu 58 Nguyễn Đình Chiểu 14/06/2021 Cách ly tập trung

Phong tỏa tạm thời ngày 
18/6/2021

Hẻm 245/59 đến 245/35 Nguyễn Trãi (Khu 
Mã lạng)

13/05/2021 Cách ly tập trung

Hẻm ca bệnh 138-148 Nguyễn Văn Cừ 06/06/2021 Cách ly tập trung
Cty H-Nam 148 Nguyễn Cư Trinh 06/06/2021 Cách ly tập trung
114/18A Nguyễn Cư Trinh 06/06/2021 Cách ly tập trung
69/27 Nguyễn Cư Trinh 06/06/2021 Cách ly tập trung
168/29C Nguyễn Cư Trinh 06/06/2021 Cách ly tập trung
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Chí 
Minh

Nguyễn Cư Trinh

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI CÁCH LY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
(Cập nhật đến 07h30 ngày 06/7/2021)

Hà Nam Lý Nhân

Cô Giang

Quận 1

Bến Nghé

Cầu Kho

Cầu Ông Lãnh

Bến Thành



Hẻm 120 Trần Hưng Đạo, Hẻm 103/35 đến 
102/59 Cống Quỳnh

31/05/2021 Cách ly tập trung

Cty 252 Cống Quỳnh 06/06/2021 Cách ly tập trung
Cc 65-67 Đỗ Quang Đẩu 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tòa nhà 242 Cống Quỳnh 06/06/2021 Cách ly tập trung
162/28 Bùi Thị Xuân 06/06/2021 Cách ly tập trung
207 Bùi Viện 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 212/158 Nguyễn Văn Nguyễn 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 58A Nguyễn Phi Khanh 06/06/2021 Cách ly tập trung
129 Trần Quang Khải 06/06/2021 Cách ly tập trung

Phường 1 Lô G, chung cư Nguyễn Thiện Thuật 06/06/2021 Cách ly tập trung
Phường 3 Hẻm 242/97 Nguyễn Thiện Thuật 06/06/2021 Cách ly tập trung

Phường 4 Hẻm 199 Cách mạng tháng 8 và hẻm 404 
Nguyễn Đình Chiểu

06/06/2021 Cách ly tập trung

Phường 5 Hẻm 2 Cao Thắng 07/06/2021 Cách ly tập trung
503 đến 539 Hoàng Sa 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 82 Lý Chính Thắng 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 413 Lê Văn Sỹ P12 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 443 Lê Văn Sỹ P12 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 195 Lê Văn Sỹ 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 351 Lê Văn Sỹ 06/06/2021 Cách ly tập trung
Chung cư H2, 196 Hoàng Diệu P8 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 243/23 Hoàng Diệu P8 06/06/2021 Cách ly tập trung

Phường 10 Hẻm 122/34 Tôn Đản P10 06/06/2021 Cách ly tập trung
Phường 16 Hẻm 756 Đoàn Văn Bơ 06/06/2021 Cách ly tập trung
Phường 1 Hẻm 736 Võ Văn Kiệt 06/06/2021 Cách ly tập trung

Phường 3 Hẻm 122 Nguyễn Trãi - Hẻm 138 Nguyễn 
Trãi - Hẻm 351 An Dương Vương

06/06/2021 Cách ly tập trung

Phường 5 Đường Bùi Hữu Nghĩa 06/06/2021 Cách ly tập trung
Chung cư 43 An Bình (Tầng 2) 06/06/2021 Cách ly tập trung
Đường Nguyễn Thời Trung 06/06/2021 Cách ly tập trung
102 đến 112 Trần Hưng Đạo 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 177 số nhà từ 177/1 đến 177/23 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 32F Hùng Vương 06/06/2021 Cách ly tập trung
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Đường Hùng Vương 16/06/2021 Cách ly tập trung
Phường 12 Đường Nguyễn Thị Nhỏ 06/06/2021 Cách ly tập trung

Công ty TNHH Kim Minh C.L, 95B Trịnh 
Hoài Đức

06/06/2021 Cách ly tập trung

Đường Vạn Tượng (từ đoạn Trịnh Hoài 
Đức đến Võ Văn Kiệt)

06/06/2021 Cách ly tập trung

Đường Trịnh Hoài Đức 06/06/2021 Cách ly tập trung
Phường 1 Hẻm 71 Bãi Sậy 06/06/2021 Cách ly tập trung
Phường 5 Hẻm 53 Bửu Đình 07/06/2021 Cách ly tập trung
Phường 6 Hẻm 633 Hồng Bàng 07/06/2021 Cách ly tập trung
Phường 9 Hẻm 25 Bà Ký 07/06/2021 Cách ly tập trung
Phường 10 Đường Lý Chiêu Hoàng 06/06/2021 Cách ly tập trung
Phường 11 Đường Nguyễn Văn Luông 06/06/2021 Cách ly tập trung
Phường 12 Hẻm 995 Hồng Bàng 06/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 31 Tân Hòa Đông 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 242 Bà Hom 06/06/2021 Cách ly tập trung
Từ nhánh bên trái số lẻ nhà số 260/1 đến 
260/13E Bà Hom

06/06/2021 Cách ly tập trung

718 Kinh Dương Vương 06/06/2021 Cách ly tập trung
Bình Thuận Số 50 đến 60 đường số 1, KP3 28/05/2021 Cách ly tập trung 05/06/2021

Chung cư Belleza block E25 (ở đường số 2, 
Phạm Hữu Lầu)

01/06/2021 Cách ly tập trung 04/06/2021

Hẻm 1422/22 đường Huỳnh Tấn Phát 06/06/2021 Cách ly tập trung

Tân Hưng
Tầng 12 Tòa nhà W1thuộc chung cư 
Sunrise City Central (đường Nguyễn Hữu 
Thọ)

05/06/2021 Cách ly tập trung 11/06/2021

Số 407 đường Trần Xuân Soạn đến số 35/7 
đường Bế Văn Cấm và số 405 đường Trần 
Xuân Soạn đến số 33 đường Bế Văn Cấm

06/06/2021 Cách ly tập trung

Số 02 đến số 44B và số 01 đến số 49 
đường số 15

06/06/2021 Cách ly tập trung

Tân Quy Số 67 đường 53 06/06/2021 Cách ly tập trung
53/28 Bùi Văn Ba 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 15 và hẻm 9 đường Trần Trọng Cung 06/06/2021 Cách ly tập trung

Tân Thuận Tây Số 31 đến số 35, đường 5K 09/06/2021 Cách ly tập trung 13/06/2021
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Đoạn hẻm 45 Dương Bá Trạc 29/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 11 Phạm Thế Hiển 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 47 Nguyễn Thị Tần 06/06/2021 Cách ly tập trung
Đoạn hẻm 258 Dương Bá Trạc 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 190 Tạ Quang Bửu 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 225 Tạ Quang Bửu 06/06/2021 Cách ly tập trung

Phường 4 Hẻm 732/7 Phạm Thế Hiển 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 176 Bông Sao 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 85 Bùi Minh Trực 06/06/2021 Cách ly tập trung
Gầm cầu Hiệp Ân đến địa chỉ 15/5 Bông 
Sao

06/06/2021 Cách ly tập trung
Đường số 2 Khu dân cư Khiêm Khải 06/06/2021 Cách ly tập trung
Đoạn từ 967 đến 991 và đoạn từ 1018B đến 
1024 Phạm Thế Hiển

07/06/2021 Cách ly tập trung

Chung cư Khiêm Khải 07/06/2021 Cách ly tập trung
Đoạn đường 239 Khu dân cư 3B Bùi Minh 
Trực

07/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 1072 Phạm Thế Hiển 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 1183 Phạm Thế Hiển 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 176 Bông Sao 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 227 Liên tỉnh 5 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 85 Bùi Minh Trực 07/06/2021 Cách ly tập trung

Tòa nhà A1 của chung cư Tara Residence 21/06/2021 Cách ly tập trung Tạm thời phong tỏa ngày 
24/6/2021

Hẻm 432 Bùi Minh Trực 07/06/2021 Cách ly tập trung
Số 1633 đến 1659 Phạm Thế Hiển 07/06/2021 Cách ly tập trungSố 7 đến số 68 Đường 3158A Phạm Thế 
Hiển 06/06/2021 Cách ly tập trung
Từ số 2598 đến 2610 Phạm Thế Hiển 06/06/2021 Cách ly tập trung
Đoạn hẻm 2941/32 Phạm Thế Hiển 06/06/2021 Cách ly tập trung
Từ địa chỉ 2831 đến 2839 Phạm Thế Hiển 06/06/2021 Cách ly tập trung
Đoạn đường số 9 và đoạn đường A2 KDC 
Bến Lức

07/06/2021 Cách ly tập trung

Đoạn đường số 5 Khu dân cư Bình Điền 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hai bên dạ cầu Chữ Y 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 144 Hưng Phú 06/06/2021 Cách ly tập trung
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Đoạn hẻm 555/44 đến 607/18 Ba Đình 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 350 Hẻm 366 Hưng Phú, hẻm 433 
hẻm 447 Ba Đình

06/06/2021 Cách ly tập trung

Toà nhà 428A Nguyễn Duy 07/06/2021 Cách ly tập trung
Phường 11 Từ địa chỉ 185 đến 213 Bến Bình Đông 06/06/2021 Cách ly tập trung

Số 805 đến 845 Nguyễn Duy 07/06/2021 Cách ly tập trung
Đoạn Hẻm 555 Tùng Thiện Vương 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 106 Hoài Thanh 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 117H Hoài Thanh (Từ 117H/1 đến 
117H/37)

31/05/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 6L Ngô Sỹ Liên 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 300 Lưu Hữu Phước 06/06/2021 Cách ly tập trung
Đoạn hẻm 178, 180 Mễ Cốc 06/06/2021 Cách ly tập trung
Đoạn Hẻm 41 Lương Văn Cang 06/06/2021 Cách ly tập trung
Đoạn Hẻm 17 Mễ Cốc 06/06/2021 Cách ly tập trung
Đoạn hẻm 384/41 Phú Định 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 169 Phú Định 06/06/2021 Cách ly tập trung
22 An Duơng Vương 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 62/1 An Dương Vương 06/06/2021 Cách ly tập trung
62G An Dương Vương 06/06/2021 Cách ly tập trung
Đường số 2 khu tái định cư Cảng Phú Định 31/05/2021 Cách ly tập trung
204/169 An Dương Vương 06/06/2021 Cách ly tập trung
1A An Dương Vương 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 25/2 An Dương Vương 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 54/8 Hồ Học Lãm 06/06/2021 Cách ly tập trung
35 Hồ Học Lãm 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 80/11 Hoàng Ngân 07/06/2021 Cách ly tập trung
Khu phố 2 21/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16 trong 14 

ngày
Phường 4 Hẻm 231 Nguyễn Duy Dương, Phường 4 06/06/2021 Cách ly tập trung
Phường 5 Hẻm 138 Ngô Quyền, Phường 5 06/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 652-654 Lê Hồng Phong, Phường 10 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 275 đường 3/2, phường 10 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 133 đường Hòa Hưng 13/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 392 Cao Thắng 13/05/2021 Cách ly tập trung
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Quận 11 Phường 15 Block 4 của chung cư Phú Thọ 03/06/2021 Cách ly tập trung Phong tỏa tạm thời ngày 
07/06/2021

Đông Hưng Thuận Công ty TNHH giấy Phú Thịnh kp4 06/06/2021 Cách ly tập trung

Tổ 58 KP 7 HT 06/06/2021 Cách ly tập trung
Liên quan đến ca bệnh tại tòa 
nhà số 1 Hoàng Việt, Tân 
Bình

Tổ 23C, KP2 31/05/2021 Cách ly tập trung
Tổ 19C, KP2, Hiệp Thành 06/06/2021 Cách ly tập trung
tổ 9 kp7 TCH 07/06/2021 Cách ly tập trung
tổ 6 kp11 TCH 07/06/2021 Cách ly tập trung
tổ 5 kp5 TCH 07/06/2021 Cách ly tập trung
tổ 1 kp4 TCH 07/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 5, KP6 Tân Hưng Thuận 31/05/2021 Cách ly tập trung
Tổ 5, KP5 Tân Hưng Thuận 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 1, KP2 Tân Hưng Thuận 06/06/2021 Cách ly tập trung

Tân Thới Hiệp Tổ 10 KP2 Tân Thới Hiệp 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 48 KP3 TTN 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 20 KP2 TTN 06/06/2021 Cách ly tập trung
Block A1 chung cư Moscow Tower 19 Tân 
Thới Nhất 17

06/06/2021 Cách ly tập trung

Tổ 19, KP2, TTN 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 42 KP3 TTN 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 3, Tổ 5 KP 2 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 55B KP4 TTN 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 14 KP3B TL 15/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 5 KP3C TL 07/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 13 kp2 TX 07/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 24 kp 7 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 25, khu phố 2 10/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 2, khu phố 1 10/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 13 kp1 TMT 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 125 kp4 Trung mỹ tây 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 24 KP2 Trung Mỹ tây 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 26 KP2 Trung Mỹ Tây 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 40 Kp5 Trung Mỹ tây 06/06/2021 Cách ly tập trung
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Tổ 43 kp4 Trung Mỹ tây 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 47 KP4 TMT 06/06/2021 Cách ly tập trung

Bình Chánh Đường vào chùa Pháp Thành, tổ 14, ấp 3 06/06/2021 Cách ly tập trung
Đa Phước Hẻm E10, ấp 5 06/06/2021 Cách ly tập trung

Khu chung cư 6B, đường Phạm Hùng, ấp 5 06/06/2021 Cách ly tập trung
02 Khu nhà trọ- hẻm Xuân Hương, ấp 5 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm C13, tổ 242, 244 ấp 5A 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 5B, tổ 121, ấp 3 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 58, ấp 1A 06/06/2021 Cách ly tập trung

Hưng Long Khu 26 hộ ấp 6 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tiệm bánh Ngon Nhất ấp 2 31/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực A11, ấp 1 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm A2, ấp 1 06/06/2021 Cách ly tập trung
Khu vực B5, ấp 2 06/06/2021 Cách ly tập trung
Khu vực E5C, ấp 5 06/06/2021 Cách ly tập trung
Chung cư Conic Garden 06/06/2021 Cách ly tập trung
Đường số 9 và khu nhà trọ số 9 đường số 
20 Khu dân cư Phong Phú 5, ấp 5

06/06/2021 Cách ly tập trung

Qui Đức Tổ 3, ấp 2, hẻm nhỏ đường Nguyễn Thị 
Tánh

06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm A9/21B2 Bông Văn Dĩa ấp 1 31/05/2021 Cách ly tập trung
Tổ 9C ấp 1 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 9D ấp 1 06/06/2021 Cách ly tập trung
Công ty Đại Phú Hải 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm A7 tổ 12 ấp 1 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm A12 tổ 12 ấp 1 06/06/2021 Cách ly tập trung

Tân Quý Tây Tổ 7, ấp 3, xã Tân Quý Tây 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 3C đường Bùi Thanh Khiết 31/05/2021 Cách ly tập trung
Khu dân cư kp3 đường Bùi Thanh Khiết 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 12 kp3 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 12 ấp 5A 29/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm tổ 7 ấp 4 06/06/2021 Cách ly tập trung
Công ty Thực phẩm Vạn Đức- lô C27/11 
đường 2F, KCN Vĩnh Lộc

06/06/2021 Cách ly tập trung

TP Hồ 
Chí 
Minh

Vĩnh Lộc A

Trung Mỹ Tây

Quận 12

Bình Hưng

Phong Phú

Tân Kiên

Tân Túc



Công ty TNHH Jorrdan- Lô C2/1 đường 
2E, KCN Vĩnh Lộc

06/06/2021 Cách ly tập trung

Tổ 12, ấp 5A 06/06/2021 Cách ly tập trung
 Hẻm B7 tổ 7 ấp 2 06/06/2021 Cách ly tập trung
 Hẻm C6 tổ 5, ấp 3A 06/06/2021 Cách ly tập trung
Quán cafe F10/37A tổ 6 ấp 6 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 8-9, ấp 3 31/05/2021 Cách ly tập trung
Chung cư Ehome3 (toàn bộ 14 Block) 13/05/2021 Cách ly tập trung 13/06/2021
Chung cư Ehome3 (Trừ Tầng 1 Block A3) 05/7/2021 Gỡ phong tỏa
Chung cư Ehome3 (Tầng 1 Block A3) 05/7/2021 Cách ly tập trung Tiếp tục phỏng tỏa
1E Đường số 6 khu dân cư Nam Long 04/06/2021 Cách ly tập trung 08/06/2021
Công ty TNHH Tỷ Hùng 08/06/2021 Cách ly tập trung 12/06/2021
258/46 Hồ Học Lãm, Tổ 59 04/06/2021 Cách ly tập trung
13-15 đường 2A, Nam Hùng Vương, khu 
phố 3

31/05/2021 Cách ly tập trung

1948-1950 Võ Văn Kiệt 31/05/2021 Cách ly tập trung
Chợ khu phố 2 06/06/2021 Cách ly tập trung
303 Hồ Học Lãm 06/06/2021 Cách ly tập trung
Trạm Y tế phường An Lạc 06/06/2021 Cách ly tập trung
Khu phố 2,3,4 20/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
Khu phố 2,3,4 04/7/2021 Cách ly tập trung Tiếp tục phỏng tỏa
Đường số 13, phường Bình Hưng Hoà 31/05/2021 Cách ly tập trung
Đường Phan Đăng Giảng 31/05/2021 Cách ly tập trung
Phòng khám Thiên Phước 06/06/2021 Cách ly tập trung
50/17/17A Đường số 5 06/06/2021 Cách ly tập trung
403/2/9 hương lộ 3 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 110/2 Đường số 4; KP3 31/05/2021 Cách ly tập trung
Khu cách ly đường số 5 31/05/2021 Cách ly tập trung
268 Nguyễn Thị Tú 31/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 37/23/8 Hồ Văn Long 31/05/2021 Cách ly tập trung
Số 177/27A Liên khu 4-5 31/05/2021 Cách ly tập trung
30/4 Chiến Lược, khu phố 13 31/05/2021 Cách ly tập trung
số 639/73 Hương lộ 2 06/06/2021 Cách ly tập trung
639/46 Hương Lộ 2 06/06/2021 Cách ly tập trung

TP Hồ 
Chí 
Minh

Vĩnh Lộc A

Bình Hưng Hòa

Bình Hưng Hòa A

Bình Trị Đông

Bình Hưng Hòa B

An Lạc

Vĩnh Lộc B

Bình Tân



161/6 Trương Phước Phan 06/06/2021 Cách ly tập trung
112 Trương Phước Phan 06/06/2021 Cách ly tập trung
107/6 chiến lược, khu phố 16 06/06/2021 Cách ly tập trung

Tân Tạo Tầng 5, Khu C3, Công ty PouYuen 05/06/2021 Cách ly tập trung
Đường Trần Thanh Mại 31/05/2021 Cách ly tập trung
Đường số 1, kế Bưu Điện Bà Hom, Lộ Tẻ 31/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 1455 Tỉnh Lộ 10 31/05/2021 Cách ly tập trung
Tầng 14, Lô E Chung cư Texco 4449 
Nguyễn Cửu Phú

31/05/2021 Cách ly tập trung

657 Trần Văn Giàu 06/06/2021 Cách ly tập trung
Số 100 Đường số 6, 76 đường số 8 06/06/2021 Cách ly tập trung
Công ty Cổ phần thực phẩm Trung Sơn, 
Khu công nghiệp Tân Tạo

06/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 50/39 Đinh Tiên Hoàng 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 128/48/3 Lê Văn Duyệt 06/06/2021 Cách ly tập trung
Đường Phan Chu Trinh (giáp Vũ Tùng) 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 120 Vũ Tùng 06/06/2021 Cách ly tập trung
Lô A Chung cư Mỹ Phước 280/29 Bùi Hữu 
Nghĩa

06/06/2021 Cách ly tập trung

Phường 5 Hẻm 119 Nguyễn Văn Đậu 06/06/2021 Cách ly tập trung

Phường 7

toàn bộ khu B; tầng 2 – khu E: khoa Xạ trị 
phụ khoa; tầng 3 – khu C: khoa Ngoại đầu 
cổ, tai mũi họng và khoa Ngoại tuyến giáp 
BV Ung bứu cơ sở 1 TP. HCM

25/06/2021 Cách ly tập trung 28/06/2021

Hẻm 346 Phan Văn Trị (Tổ 88, 90, 91, 94, 
95, 96)

31/05/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 249 Phan Văn Trị 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 442 Lê Quang Định 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 264 Lê Quang Định 06/06/2021 Cách ly tập trung

Phường 12 Hẻm 213 Nơ Trang Long 06/06/2021 Cách ly tập trung
Phường 13 Hẻm 127/2 Bình Lợi 06/06/2021 Cách ly tập trung
Phường 14 Hẻm 9 Nguyễn Thiện Thuật 06/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 57/55 Điện Biên Phủ 13/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 27 và hẻm 71 đường Điện Biên Phủ 24/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 195/15/18 Điện Biên Phủ 06/06/2021 Cách ly tập trung

TP Hồ 
Chí 
Minh

Phường 15

Bình Thạnh

Phường 2

Tân Tạo A

Bình Trị Đông

Phường 1

Phường 11

Bình Tân



Phường 19 Lô C và 1 phần lô B Chung cư Phạm Viết 
Chánh

06/06/2021 Cách ly tập trung

Phường 21 Hẻm 294/128 XVNT 06/06/2021 Cách ly tập trung
Phường 22 Hẻm 15/83 Võ Duy Ninh 06/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 229/73 Bùi Đình Túy 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 267/72 Nguyễn Thiện Thuật 06/06/2021 Cách ly tập trung

Phường 25 Một phần hẻm 42 đường Ung Văn Khiêm 25/06/2021 Cách ly tập trung 28/06/2021
Hẻm 60 Quốc lộ 13 06/06/2021 Cách ly tập trung
Khu vực liền kề nhà số 39 đường số 7 Chu 
Văn An

06/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 201 Nguyễn Xí 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 123 Nguyễn Xí 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 68 Chu Văn An 07/06/2021 Cách ly tập trung

Phường 27 Lô 10 CX Thanh Đa 06/06/2021 Cách ly tập trung
Đường Phan Thị Sửu, tổ 3 ấp xóm chùa 07/06/2021 Cách ly tập trung
Đường 787, tổ 6, ấp An Hòa 07/06/2021 Cách ly tập trung
tổ 2,ấp 7 07/06/2021 Cách ly tập trung
từ 343 đến 373 đường Bình Mỹ tổ 5, ấp 6B 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 27, đường 164 ấp 5 07/06/2021 Cách ly tập trung
từ 8E đến 288B đường Binh Mỹ, Tổ 7, ấp 
6B

07/06/2021 Cách ly tập trung
Nhuận Đức đường Nhuận Đức ấp Bàu Tròn 07/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 154 Tỉnh lộ 2, ấp Xóm Đồng 06/06/2021 Cách ly tập trung
Lô D1-1, đường Tam Tân 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 56 đường 93 ấp Bến Đò 1 06/06/2021 Cách ly tập trung
đường Hồ Văn Tắng, Ấp Phú Lợi 06/06/2021 Cách ly tập trung
đường 5e tổ 3 ấp chợ 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 97 đường 93 bến đò 2 06/06/2021 Cách ly tập trung
đường 53 ấp trạm bơm 06/06/2021 Cách ly tập trung

Tân Thạnh Đông Đường Nguyễn Kim Cương, tổ 1 Ấp 9 06/06/2021 Cách ly tập trung 10/06/2021
Hẻm 35, tổ 1 ấp tiền 06/06/2021 Cách ly tập trung
số 27, đường 28, ấp Hậu 06/06/2021 Cách ly tập trung
đường Song Lu, tổ 7, ấp An Hòa 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 69 đường Bàu Trâm, tổ 12, ấp Thạnh 
An

06/06/2021 Cách ly tập trung
Phường 6 Hẻm 182 Lê Đức Thọ, phường 6 15/06/2021 Cách ly tập trung

TP Hồ 
Chí 
Minh

Tân Phú Trung

Tân Thông Hội

Bình Thạnh

Trung An

Gò Vấp

Phường 24

Phường 26

Bình Mỹ

Củ Chi

An Phú



Phường 7 1 Phần Đường số 2 từ nhà số 2 đến số 49, 
KDC City Land

06/06/2021 Cách ly tập trung

Phường 8 Hẻm 307 Đường Số 10 Nguyễn Văn Khối 15/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 347/40 Lê Văn Thọ, phường 9 15/06/2021 Cách ly tập trung
Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty cổ 
phần Thiên Khải, 332 - 334 Phạm Văn 
Chiêu, phường 9

15/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 380 Phạm Văn Chiêu 15/06/2021 Cách ly tập trung
3 căn nhà từ số 826 đến 830 Thống Nhất 15/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 778/32/29 đến 778/34 Thống Nhất, 
KP6

15/06/2021 Cách ly tập trung
Khu Sông Đà 15/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 2/37 Tô Ngọc Vân 15/06/2021 Cách ly tập trung
Công ty Liên kết Xanh-Khu dân cư Huy 
Hoàng địa số 223/2/11

15/06/2021 Cách ly tập trung

Phòng khám Đa khoa Hoàn Mỹ Hữu Nghị, 
số 503 Nguyễn Oanh,

15/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 411 Lê Đức Thọ, phường 17 15/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 24 Lê Thị Hồng, phường 17 15/06/2021 Cách ly tập trung
Khu vực 38 đông lân 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 1 tổ 16 Tiền Lân 06/06/2021 Cách ly tập trung
tổ 9 Tiền Lân 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hậu Lân 06/06/2021 Cách ly tập trung
Ấp Bắc Lân 30/06/2021 Cách ly tập trung Phong tỏa từ 30/6/2021
Tổ 4 Trung Lân 06/06/2021 Cách ly tập trung
Ấp 5 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 257/80 tổ 16, ấp 2 06/06/2021 Cách ly tập trung
tổ 9, ấp 7 06/06/2021 Cách ly tập trung
tổ 4, ấp 3 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 100/32 tổ 15, ấp 3 06/06/2021 Cách ly tập trung
Công ty Việt Mỹ, 27 Đỗ Văn Dậy 31/05/2021 Cách ly tập trung
Tân Hiệp 16, Tổ 10 + 14, ấp Tân Thới 2 31/05/2021 Cách ly tập trung 07/06/2021
Hẻm 39 Tân Hiệp 4, Thới Tây 2 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tân Thới 3 06/06/2021 Cách ly tập trung
Công ty KDC Style 179/1C Tân Thới 3 06/06/2021 Cách ly tập trung

TP Hồ 
Chí 
Minh

Phường 17

Bà Điểm

Gò Vấp

Hóc Môn

Phường 15

Phường 9

Đông Thạnh

Tân Hiệp



Hẻm 173 tổ 17 Thới Tây 1 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 30 tổ 18 + tổ 20 - thới tây 1 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tân Thới 2, Tân Thới 3 và Thới Tây 1 20/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
Tân Hiệp 4, Thới Tây 2 06/06/2021 Cách ly tập trung
Chợ tự phát Ngã 3 Ông Trác 06/06/2021 Cách ly tập trung

Tân Thới Nhì Tổ 57 nhị tân 1 06/06/2021 Cách ly tập trung
Công ty Việt Đài 1/5 ấp Đình 06/06/2021 Cách ly tập trung
Ấp Tổ 7, Mỹ Hòa 3 30/05/2021 Cách ly tập trung
Công ty Tuấn Tú 307 Tô Ký, ấp mới 1 31/05/2021 Cách ly tập trung
Công ty Minh Thông (1/4A đường bà triệu, 
ấp ĐÌnh)

06/06/2021 Cách ly tập trung

hẻm cát đằng (1/123D ấp đình) 06/06/2021 Cách ly tập trung
tổ 1 - ấp đình 06/06/2021 Cách ly tập trung
KP 4 06/06/2021 Cách ly tập trung
Khu vực 12/4A kp6 06/06/2021 Cách ly tập trung
81/2D, tổ 22 khu phố 1 06/06/2021 Cách ly tập trung
80/5 tổ 21 kp 1 06/06/2021 Cách ly tập trung
Công trình Bệnh viện Hóc Môn 06/06/2021 Cách ly tập trung
khu phố 1, 2, 5, 6, 7 25/06/2021 Cách ly tập trung Phong tỏa từ ngày 25/6
Hẻm 166 tổ 166 ấp Đông 1 06/06/2021 Cách ly tập trung
Công ty TNHH MTV may mặc TM&DV 
Minh Sơn

06/06/2021 Cách ly tập trung

Tổ 199, Tam Đông 06/06/2021 Cách ly tập trung
Công ty Cholen 39/3 ấp Đông 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 10 tổ 31 Trung Chánh 2 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 169 tổ 7, Trung Chánh 2 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 80 mỹ hòa 1 06/06/2021 Cách ly tập trung
22/6 đồng tâm tổ 18 - mỹ hòa 1 + tổ 13 - 
trung mỹ tây

06/06/2021 Cách ly tập trung

42/3C tổ 8 mỹ hòa 1 06/06/2021 Cách ly tập trung
33/5 vạn hạnh 06/06/2021 Cách ly tập trung
17/7S Đường Xuân Thới 11, Xuân Thới 
Đông 1

06/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 52, Xuân Thới Đông 2 06/06/2021 Cách ly tập trung

TP Hồ 
Chí 
Minh

TT Hóc Môn

Tân Xuân

Hóc Môn

Trung Chánh

Xuân Thới Đông

Tân Hiệp

Thới Tam Môn



trọ 97/4 tổ 22 tân tiến 06/06/2021 Cách ly tập trung
101/4 tân tiến 06/06/2021 Cách ly tập trung
trọ 7/4 trần văn mười xuân thới đông 1 06/06/2021 Cách ly tập trung
44/1 tổ 7 xtđ 2 06/06/2021 Cách ly tập trung
7/8 tổ 5 mỹ hòa 4 06/06/2021 Cách ly tập trung
chung cư hoàng quân (lock B) 06/06/2021 Cách ly tập trung
tổ 15, XTĐ 2 06/06/2021 Cách ly tập trung
Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Hóc 
Môn

01/06/2021 Cách ly tập trung
toàn bộ ấp Mỹ Hòa 4 30/06/2021 Cách ly tập trung Phong tỏa từ 30/6/2021
Tổ 24 ấp 4 31/05/2021 Cách ly tập trung
53/16 ấp 7 06/06/2021 Cách ly tập trung
tổ 20 ấp 3 06/06/2021 Cách ly tập trung
một phần ấp 3 30/06/2021 Cách ly tập trung Phong tỏa từ 30/6/2021

Xuân Thới Sơn Công ty TNHH SB Gear Vina 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hiệp Phước  ấp 3 xã Hiệp Phước 06/06/2021 Cách ly tập trung

Đường Nguyễn Bình, Âp 1 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 5 Tổ 3 Ấp 1 06/06/2021 Cách ly tập trung

Phú Xuân Hẻm 61 Nguyễn Bình Ấp 2 31/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 1419/4 ấp 1 06/06/2021 Cách ly tập trung
Đường Lê Văn Lương 06/06/2021 Cách ly tập trung
Khu dân cư Phước Kiển, Ấp 3 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 1023 ấp 3 06/06/2021 Cách ly tập trung
Block B của chung cư Sunrise Riverside 
trên đường Nguyễn Hữu Thọ

14/06/2021 Cách ly tập trung 18/06/2021

Hẻm 140 Tổ 11 Ấp 3 Phước Kiển 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 387 ấp 4 Phạm Hữu Lầu, xã Phước 
Kiển

06/06/2021 Cách ly tập trung
Phường 4 Hẻm 66 Thích Quảng Đức 06/06/2021 Cách ly tập trung

đường Nguyễn Công Hoang 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 34 Phùng Văn Cung 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 40 Phan Tây Hồ 07/06/2021 Cách ly tập trung
247A Nguyễn Trọng Tuyển 06/06/2021 Cách ly tập trung
Số 229/4 Hoàng Văn Thụ 06/06/2021 Cách ly tập trung
207 Trần Huy Liệu 07/06/2021 Cách ly tập trung

Phường 9 Hẻm 19/50 Hồ Văn Huê 06/06/2021 Cách ly tập trung

TP Hồ 
Chí 
Minh

Phú Nhuận

Nhà Bè

Phước Kiển

Hóc Môn

Xuân Thới Đông

Nhơn Đức

Phường 7

Phường 8

Xuân Thới Thượng



Hẻm 279/10B Huỳnh văn bánh 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 262 Huỳnh Văn Bánh 06/06/2021 Cách ly tập trung
Khu khám bệnh Bệnh viện Sài Gòn ITO 
232 Lê Văn Sỹ

06/06/2021 Cách ly tập trung

Ngân hàng TP BANK 301 Nguyễn văn Trỗi 06/06/2021 Cách ly tập trung
Phường 2 Khách Sạn Kim Long số 7 Bạch Đằng 06/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 107/2 Phạm Văn Hai 06/06/2021 Cách ly tập trung
Cửa hàng thực phẩm G Kitchen 128D 
Phạm Văn Hai

06/06/2021 Cách ly tập trung

Phường 4
Chi nhánh 11 (Hnam mobile)- CT THNH 
TMDVDD Sao Việt - 206- 208 Hoàng Văn 
Thụ

06/06/2021 Cách ly tập trung

Phường 5 766/57 - 59 CMT8 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 123 Nghĩa Phát 06/06/2021 Cách ly tập trung
85-89 Chấn Hưng 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 55/60 Thành Mỹ & 2 nhà 2 bên, 1 nhà 
đối diện

07/06/2021 Cách ly tập trung

888/18K Lạc Long Quân 07/06/2021 Cách ly tập trung
Tầng 9 Chung cư Usefull số 654/6 Lạc 
Long Quân

06/06/2021 Cách ly tập trung

220/18 Âu cơ 06/06/2021 Cách ly tập trung
58/70 Âu Cơ 07/06/2021 Cách ly tập trung
730/13/2 Lạc Long Quân 07/06/2021 Cách ly tập trung
86/35/63 Âu Cơ 07/06/2021 Cách ly tập trung

Phường 11 985/22 Lạc Long Quân 07/06/2021 Cách ly tập trung
Tầng 7, Tòa nhà FE credit 144 Cộng Hòa 31/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 2 Quách Văn Tuấn 06/06/2021 Cách ly tập trung
Công ty PIANO, 302 Cộng Hòa 13/05/2021 Cách ly tập trung
4/33 Văn Chung 06/06/2021 Cách ly tập trung
Số 596/16 Trường Chinh 31/05/2021 Cách ly tập trung
11A Nguyễn Quang Bích 06/06/2021 Cách ly tập trung
622/6 Cộng Hòa 06/06/2021 Cách ly tập trung
Số nhà 31 Bàu Cát 31/05/2021 Cách ly tập trung
Số nhà 206/30 Đồng Đen 06/06/2021 Cách ly tập trung
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Hẻm 62 Trương Công Định 06/06/2021 Cách ly tập trung
389 Trường Chinh 06/06/2021 Cách ly tập trung
856 Âu Cơ 07/06/2021 Cách ly tập trung
340/6 Phạm Văn Bạch 06/06/2021 Cách ly tập trung
154/4/19 Nguyễn Phúc Chu 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 99 Tô Hiệu 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 85 Chu Thiên 07/06/2021 Cách ly tập trung

Hòa Thạnh đường Lũy Bán Bích (ngã tư Lũy Bán Bích 
và Thoại Ngọc Hầu)

06/06/2021 Cách ly tập trung

Đường Bình Long 06/06/2021 Cách ly tập trung
Đường Văn Cao 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 2/2 Lê Thúc Hoạch 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 156 Phú Thọ Hòa 06/06/2021 Cách ly tập trung
KDC 76 Hoàng Xuân Nhị 31/05/2021 Cách ly tập trung
Chung cư Huỳnh Văn Chính 2 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 73 Lê Trọng Tấn 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 18 Đỗ Nhuận 10/06/2021 Cách ly tập trung
Chợ Sơn Kỳ 01/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 36 Đỗ Nhuận 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 115 Lê Trọng Tấn 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 93 Bờ Bao Tân Thắng 07/06/2021 Cách ly tập trung
Đường 37 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 137 Gò Dầu 07/06/2021 Cách ly tập trung
Chợ Tân Hương 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 73/24 Đỗ Đức Long 07/06/2021 Cách ly tập trung
3 Nguyễn Văn Săng va hẻm 27/25 Nguyễn 
Văn Săng

07/06/2021 Cách ly tập trung

hẻm 19 Nguyễn Cửu Đàm 07/06/2021 Cách ly tập trung
Đường Hoa Bằng 06/06/2021 Cách ly tập trung
Chung cư 685 Âu Cơ 06/06/2021 Cách ly tập trung
đường Nguyễn Hậu 07/06/2021 Cách ly tập trung
đường Độc Lập 06/06/2021 Cách ly tập trung
đường Cách Mạng 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 61 Cách Mạng 07/06/2021 Cách ly tập trung
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Tân Thới Hòa Đường Nguyễn Văn Yến 06/06/2021 Cách ly tập trung
Đường D11 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 229/64 Tây Thạnh 06/06/2021 Cách ly tập trung
85 đường S9 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 16 Nguyễn Hữu Dật 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 16 đường B4 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 71 đường D9 07/06/2021 Cách ly tập trung

An Khánh Nhà trọ 25/1, Lương Định Của 07/06/2021 Cách ly tập trung
Nhà số 3, đường 36C, An Phú 07/06/2021 Cách ly tập trung
Nhà số 3-5 đường 31A, An Phú 07/06/2021 Cách ly tập trung

Chung cư Stown 03/06/2021 Cách ly tập trung Phong tỏa tạm thời ngày 
07/06/2021

Số 1045 tỉnh lộ 43 KP2 31/05/2021 Cách ly tập trung
KP1 Bình Chiểu 06/06/2021 Cách ly tập trung
KP3 Bình Chiểu 06/06/2021 Cách ly tập trung
Đường TL 43 KP2 Bình Chiểu 06/06/2021 Cách ly tập trung
1046 tĩnh lộ 43 KP2 06/06/2021 Cách ly tập trung
1100 KP3 Bình Chiểu 06/06/2021 Cách ly tập trung
1127 TL 43 KP2 Bình Chiểu 06/06/2021 Cách ly tập trung

Bình Thọ Đường 13 KP 1 31/05/2021 Cách ly tập trung
47-67, đường số 14 06/06/2021 Cách ly tập trung
50-60, đường 33, KP6 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 16, Nguyễn Tuyển 06/06/2021 Cách ly tập trung
212-230, Nguyễn Thị Định, KP3 06/06/2021 Cách ly tập trung
14-22, đường 24, KP2 06/06/2021 Cách ly tập trung

Cát Lái Hẻm 26, đường số 2, KP3 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 472/9 Kha Vạn Cân KP 9 31/05/2021 Cách ly tập trung
16 đường 2 KP 3 31/05/2021 Cách ly tập trung
28/5 đường 45 KP 2 31/05/2021 Cách ly tập trung
54 KVC KP 8 31/05/2021 Cách ly tập trung
19 đường 36 KP 8 31/05/2021 Cách ly tập trung
10/2A đường 36 KP 8 31/05/2021 Cách ly tập trung
147B Trưng Trắc KP 6 31/05/2021 Cách ly tập trung
545 Kha Vạn Cân KP 8 31/05/2021 Cách ly tập trung
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28/4 đường 51 KP 8 31/05/2021 Cách ly tập trung
1/5 đường 45 KP 6 31/05/2021 Cách ly tập trung
Đường đường 51, Kp8 31/05/2021 Cách ly tập trung
Đường 12 31/05/2021 Cách ly tập trung
182/6 Đường Hiệp Bình KP8 07/06/2021 Cách ly tập trung
Đường 27 KP5 HBC 06/06/2021 Cách ly tập trung
Đường 37 KP7 HBC 06/06/2021 Cách ly tập trung
Đường 36 KP8 HBC 06/06/2021 Cách ly tập trung
Đ 12 kp 5 Hiệp Bình Chánh 06/06/2021 Cách ly tập trung
hẻm 75 Đ 48 kp6 06/06/2021 Cách ly tập trung
70/2 đường 2 KP 6 31/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 740/25 và 22/1/2 Quốc lộ 13 KP 4 31/05/2021 Cách ly tập trung
Đường 11 KP 3 31/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 52/25/3/3 đường số 4 KP 6 31/05/2021 Cách ly tập trung
Nhà trọ E 5 49 Đường 11 khu phố 3 31/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 90 đường 4 KP 6 31/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 22/1 quốc lộ 13 Kp4 31/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 606/44 quốc lộ 13 31/05/2021 Cách ly tập trung
72/11/6 đường 4 kp6 06/06/2021 Cách ly tập trung
72/54 D1 Đường 4 kp6 06/06/2021 Cách ly tập trung
D1 Đường 4 kp6 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tầng 8 block A1 chung cư Sunview Town, 
KP4

29/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm số 10, đường 68 07/06/2021 Cách ly tập trung
đường Phan Chu Trinh 07/06/2021 Cách ly tập trung
hẻm 50 Trương Văn Thành 07/06/2021 Cách ly tập trung
đường Phan Đình Phùng 07/06/2021 Cách ly tập trung
Xung quanh khu vực 57 đường 17 KP 1 31/05/2021 Cách ly tập trung
Đường 15 06/06/2021 Cách ly tập trung
D 16 kp1 Linh Chiểu 06/06/2021 Cách ly tập trung

Linh Đông Hẻm 74/2 và 72/2 Đường 36 13/05/2021 Cách ly tập trung
Linh Tây Hẻm 96, đường số 9 01/06/2021 Cách ly tập trung 05/06/2021

Đường số 9, khu phố 5 29/05/2021 Cách ly tập trung 05/06/2021
hẻm 71 Đ 95 kp2 06/06/2021 Cách ly tập trung
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Bách Hóa Xanh (223 đường Long Phước, 
Kp.Long Thuận

07/06/2021 Cách ly tập trung

Cửa hàng điện thoại Thanh Đức, tạp hóa 
Quang Dung và khu nhà trọ số 187 (đường 
Long Phước, tổ 19, Kp.Long Thuận)

07/06/2021 Cách ly tập trung

Cửa hàng VINMART+ và khu nhà trọ số 
217 (đường Long Phước, tổ 21, Kp.Long 
Thuận)

07/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 187 đường Long Phước, tổ 19, 
Kp.Long Thuận, P.Long Phước

07/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 56/77/32 và hẻm 56/77/34, đường 8, 
tổ 24, Kp.Long Thuận, P.Long Phước

07/06/2021 Cách ly tập trung

Đường Long Phước và đường Cầu Đình, tổ 
22, Kp.Long Thuận, P.Long Phước

07/06/2021 Cách ly tập trung

đường Long Phước, tổ 22, Kp.Long Thuận, 07/06/2021 Cách ly tập trung
Nhà thuốc Đăng Khôi và tiệm hớt tóc Phúc 
Khang (đường Long Phước, tổ 19, kp.Long 
Thuận)

07/06/2021 Cách ly tập trung

Nhà thuốc Phong Trinh; quán cơm Kim 
Loan; sửa xe Hội; đại lý bia Tú Trinh, tiêm 
bạc Mỹ Kim và toàn bộ hẻm 232 (đường 
Long Phước, tổ 14, Kp.Long Thuận)

07/06/2021 Cách ly tập trung

Nhà thuốc Quỳnh Chi (221D đường Long 
Phước, tổ 21, Kp.Long Thuận, P.Long 
Phước)

07/06/2021 Cách ly tập trung

Nhà thuốc Thiên Minh Phúc; tiệm sửa đồng 
hồ (đường Long Phước, tổ 17, kp.Long 
Thuận, p.Long Phước)

07/06/2021 Cách ly tập trung

Quán Cây Dừa, quán cơm Phượng, Nhật 
Hair và khu nhà trọ 201 (đường Long 
Phước, tổ 20, Kp.Long Thuận)

07/06/2021 Cách ly tập trung

Quán cơm Minh Chí; tiệm sửa quần áo và 
cửa hàng bếp ga Minh Chí (đường Long 
Phước, tổ 14, kp.Long Thuận)

07/06/2021 Cách ly tập trung

Thủ Đức
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Minh
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Tạp hóa Út Nhơn; phở Khang; cửa hàng đồ 
điện Công Minh; đại lý vé số Minh Hùng 
1; hẻm 231c (đường Long Phước, tổ 22, 
kp.Long Thuận)

07/06/2021 Cách ly tập trung

Khu nhà trọ Hẻm 1147 Nguyễn Duy Trinh 07/06/2021 Cách ly tập trung
1508 đường Nguyễn Duy Trinh - chợ Long 
Trường

07/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 38, đường 6, phường Long Trường 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 50, đường 6, phường Long Trường 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 53/44 Bùi Xương Trạch, phường 
Long Trường

07/06/2021 Cách ly tập trung

Khu nhà trọ Hẻm 1147 Nguyễn Duy Trinh, 
phường Long Trường

07/06/2021 Cách ly tập trung

đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long 
Trường

07/06/2021 Cách ly tập trung

đường Phước Lai, phường Long Trường 07/06/2021 Cách ly tập trung
Phú Hữu Xung quanh 754 Võ Chí Công 31/05/2021 Cách ly tập trung

Khu nhà trọ 39A, đường 297, KP4 07/06/2021 Cách ly tập trung
Đường Đỗ Xuân Hợp 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 5 đường 210, KP5 06/06/2021 Cách ly tập trung
Phòng trọ số 39/9, đường 102, KP7 06/06/2021 Cách ly tập trung
hẻm 210, đường Man Thiện, tổ 8, KP5 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 448/2 Lê Văn Việt, 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 59/160/31, đường 102 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 31, đường 8 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 8 đường 244, KP5 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 61, đường 379, KP1, 06/06/2021 Cách ly tập trung
đường 494, KP4 07/06/2021 Cách ly tập trung
Phòng trọ số 39/9, đường 102, KP7 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 123, đường 2, KP1 06/06/2021 Cách ly tập trung
hẻm 65, đường số 2, KP1 06/06/2021 Cách ly tập trung
Đường Đình Phong Phú 06/06/2021 Cách ly tập trung
Block B1 chung cư Topaz Home 2 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 11 Nam Cao, KP1 07/06/2021 Cách ly tập trung
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Hẻm 173/đường 138, KP4 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 201đường 120, KP2 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 4 đường 100 khu phố 6 07/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 82 đường 120, KP2 07/06/2021 Cách ly tập trung
đường 100, KP1 07/06/2021 Cách ly tập trung
đường 138 khu phố 4 07/06/2021 Cách ly tập trung
đường 138, KP2 07/06/2021 Cách ly tập trung
đường 144, KP3 07/06/2021 Cách ly tập trung
đường 197, KP5 07/06/2021 Cách ly tập trung
đường Cầu Xây, KP6 07/06/2021 Cách ly tập trung
đường Cầu Xây 2, KP6 07/06/2021 Cách ly tập trung
đường Hoàng Hữu Nam, KP3 07/06/2021 Cách ly tập trung
đường N1, Công ty Công ty Nidec Sankyo 25/06/2021 Cách ly tập trung 28/06/2021
Cty Cao Dương khu công nghiệp Cát Lái 07/06/2021 Cách ly tập trung
Đường 64 06/06/2021 Cách ly tập trung
Cty Cát Lợi, đường D, KCN Cát Lái 06/06/2021 Cách ly tập trung
8-10, Trần Ngọc Diện 06/06/2021 Cách ly tập trung
2, Hẻm 33, Quốc Hương 06/06/2021 Cách ly tập trung
71, đường Thảo Điền 06/06/2021 Cách ly tập trung
Công ty TNHH HNL Vina (số 5, đường Lã 
Xuân Oai, phường Trường Thạnh)

07/06/2021 Cách ly tập trung

Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Vi (1361, 
đường Nguyễn Duy Trinh, KP Pước Lai)

07/06/2021 Cách ly tập trung

Nhà thuốc Quang Minh II (1417, đường 
Nguyễn Duy Trinh, KP Phước Lai)

07/06/2021 Cách ly tập trung

Phong tỏa tạm thời chợ Trường Thạnh 07/06/2021 Cách ly tập trung
Chung cư Sài Gòn Metro Park trên đường 
số 11

01/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 32/4 đường 12 KP 8 31/05/2021 Cách ly tập trung
78/4, đường số 3 07/06/2021 Cách ly tập trung 11/06/2021
Đường Tam Châu, KP 5 27/06/2021 Cách ly tập trung 30/06/2021
Khu vực khác 27/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 30/06/2021
Hẻm 129, 165, 181 đường Tam Châu 27/06/2021 Cách ly tập trung 30/06/2021
Một phần đường Gò Dưa 27/06/2021 Cách ly tập trung 30/06/2021
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Khu vực khác 27/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 30/06/2021

31/05/2021
Cách ly tại nhà/nơi lưu 

trú
Chợ Uy Nỗ 16/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 07/06/2021
Kính Nỗ 06/06/2021 Cách ly tập trung 09/06/2021
Tổ 20 06/06/2021 Cách ly tập trung 11/06/2021
Lương Quy 30/05/2021 Cách ly tập trung 08/06/2021
Kim Tiến 05/06/2021 Cách ly tập trung 10/06/2021
Khu vực khác 30/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Vân Nội Chợ Vân Trì 30/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Liên quan đến BN tại Lương 
Quy, Xuân Nộn

Tổ 17 16/05/2021 Cách ly tập trung 07/06/2021
Tổ 20 10/06/2021 Cách ly tập trung 14/06/2021
Khu vực chợ cửa hàng mới thị trấn Đông 
Anh

16/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Liên quan đến BN tại Tổ 17, 
TT Đông Anh

Khu vực khác 04/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Gia Lương 22/06/2021 Cách ly tập trung 26/06/2021
Khu vực khác 22/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Ngõ Thống Nhất, thôn Thế Trạch 06/06/2021 Cách ly tập trung 11/06/2021
Khu vực khác 06/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Ngõ 52 Ngọc Lâm 01/06/2021 Cách ly tập trung 13/06/2021
Khu vực khác 01/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đức Giang BV Đa khoa Đức Giang 01/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 15/06/2021
Chung cư Sunrise Building 3, thuộc khu đô 
thị mới Sài Đồng

11/06/2021 Cách ly tập trung 15/06/2021

Khu vực khác 11/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Mỹ Đức An Mỹ 07/02/2021 Cách ly tập trung 05/7/2021 BN

10/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Đại Phúc Ngõ 4, khu Phố Vũ 10/06/2021 Cách ly tập trung 25/06/2021
Tiền An Lửa Hồng, Khu 4 10/06/2021 Cách ly tập trung 25/06/2021

Phố Mới
Tất cả các KP trừ Khu phố 1, Khu phố 2, 
Khu phố 3, Khu phố 4, Khu phố 5, Thôn 
Thịnh Cầu, Thôn Đỉnh.

10/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Đông Anh

Việt Hùng

Bắc 
Ninh

Hà Nội

Ngọc Lâm

Uy Nỗ

Mai Đình

Ngoài các ổ dịch (các điểm cách ly tập trung), tất cả người đến/về từ TP Hồ 
Chí Minh

Sóc Sơn

Long Biên

Thủ Đức

TP Hồ 
Chí 
Minh

TP Bắc 
Ninh

Khắc Niệm, Nam Sơn, Vân Dương, Võ Cường, Ninh Xá, Đại 
Phúc, Vệ An, Kinh Bắc, Thị Cầu, Đáp Cầu, Vũ Ninh

Quế Võ

Phúc Đồng

TT Đông Anh

Tam Bình

Xuân Nộn



Phương Liễu Tất cả các thôn trừ Hà Liễu, Giang Liễu, 
Phương Cầu.

10/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Phượng Mao Tất cả các thôn trừ Mao Dộc, Mao Trung, 
Mao Yên, Mao Lại.

10/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Hải 

Dương
TP Hải 
Dương

Hải Tân 25/05/2021 Cách ly tập trung 09/06/2021

Hữu Lũng 23/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15
Khau Hòa 12/06/2021 Cách ly tập trung 18/06/2021
Khu vực khác 12/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Khối 3, 4, 5, 6,8,9,10 và 11 04/06/2021 Cách ly tập trung 14/06/2021
Đường Phạm Đình Toái (Khối 6) 04/06/2021 Cách ly tập trung 22/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
KP Xuân Bắc, Xuân Nam và Văn Tiến 04/06/2021 Cách ly tập trung 15/06/2021
đường Nguyễn Gia Thiều 04/06/2021 Cách ly tập trung 18/06/2021
Khối Tân Phúc 04/06/2021 Cách ly tập trung 18/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hưng Phúc Công ty FE CREDIT, số 44, đường Đinh Lễ 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Chung cư Golden City 6A thuộc xóm 13 04/06/2021 Cách ly tập trung 16/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Đường Hermann 04/06/2021 Cách ly tập trung 18/06/2021
Vinh Phúc, Tân Phúc, Yên Vinh, An Vinh 
và Quang Phúc

04/06/2021 Cách ly tập trung 17/06/2021

Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Khối Yên Phúc A 04/06/2021 Cách ly tập trung 18/06/2021
Quang Tiến 13/06/2021 Cách ly tập trung 21/06/2021
Đường Kim Đồng 04/06/2021 Cách ly tập trung 22/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Khối Vĩnh Lạc 04/06/2021 Cách ly tập trung 18/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Khối 14 15/06/2021 Cách ly tập trung 19/06/2021
Khu vực khác 15/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Nghi Phan Bệnh viện Tâm thần Nghệ An 13/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 18/06/2021
Đường Võ Thị Sáu (khối 3) 16/06/2021 Cách ly tập trung 22/06/2021
Khu vực khác 16/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Bắc 
Ninh

Ngoài các ổ dịch (các điểm cách ly tập trung), tất cả người đến/về từ tỉnh 

Nghệ 
An

Trường Thi

Quế Võ

Hưng Phúc

Nghi Phú

Hà Huy Tập

Hưng Dũng

Bến Thủy

TP Vinh

Lạng 
Sơn Văn Quan Trấn Ninh

Hưng Bình

Đông Vĩnh

Toàn huyện Hữu Lũng



Khối Yên Giang 04/06/2021 Cách ly tập trung 22/06/2021
Vinh Mỹ 04/06/2021 Cách ly tập trung 23/06/2021
Tân Phượng 04/06/2021 Cách ly tập trung 24/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Phong Thuận 04/06/2021 Cách ly tập trung 23/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Khối Yên Phúc A 04/06/2021 Cách ly tập trung 23/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Khối 1, trên tuyến đường Nguyễn Thị Định 04/06/2021 Cách ly tập trung 24/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hồng Sơn Chợ đầu mối thành phố Vinh 01/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 24/06/2021
Trung Đô Khối 7 04/06/2021 Cách ly tập trung 27/06/2021

Hưng Đông Vĩnh Xuân 04/06/2021 Cách ly tập trung 27/06/2021
ngõ 21, đường Lê Ninh 04/06/2021 Cách ly tập trung 27/06/2021
Khối 4 04/06/2021 Cách ly tập trung 26/06/2021
tòa nhà CT1, chung cư Kim Thi và chung 
cư Phú Mỹ Trung

25/06/2021 Cách ly tập trung 28/06/2021

19/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
03/7/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15

17/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Vân Tập 04/06/2021 Cách ly tập trung 18/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Các xã còn lại 17/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15
Liên Xuân, Xuân Thành, Liên Thành 15/06/2021 Cách ly tập trung 18/06/2021
Khu vực khác 15/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Liên Mậu 1 17/06/2021 Cách ly tập trung 21/06/2021
Khu vực khác 17/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Phượng Kiều 04/06/2021 Cách ly tập trung 25/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Thái Hòa Long Sơn 05/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 23/06/2021
Trụ sở Công an huyện Đô Lương 05/06/2021 Cách ly tập trung 23/06/2021
Khu vực khác 05/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Thôn 1 04/06/2021 Cách ly tập trung 25/06/2021

Hoàng Mai

Trung Phúc Cường

Đô Lương

Các xã Diễn Thịnh, Diễn Cát, Diễn Tân, Diễn Trung, Diễn Kim, 
Minh Châu

Quỳ Hợp

TT Đô Lương

Nghệ 
An

Nam Đàn

Nghĩa Xuân

Diễn Châu

Toàn TP Vinh

Hưng Hòa

Vinh Tân

Đội Cung

Hương Bình

TP Vinh

Bàu Quán

Kim Liên

Minh Châu

Toàn TP Vinh

Quỳnh Vinh



Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Phượng Sơn 04/06/2021 Cách ly tập trung 25/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Tân Thành 04/06/2021 Cách ly tập trung 25/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Nghĩa Thọ Làng Trống 17/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú BN tái dương tính ngày 
27/6/2021

Xóm 2 04/06/2021 Cách ly tập trung 27/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Xóm 4 18/06/2021 Cách ly tập trung 26/06/2021
Khu vực khác 18/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Toàn xã 26/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Việt Yên 18/05/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Sơn Động An Bá 06 thôn: Lái, An Bá, Hai, Vá, Đồng Dầu và 
Đồng Tàn

12/05/2021 Cách ly tập trung Giãn cách xã hội

Cao Xá Thôn Trại 12/05/2021 Cách ly tập trung Cách ly vùng
Thôn Bỉ 12/05/2021 Cách ly tập trung Cách ly vùng
Thôn Đồng Lạng 07/05/2021 Cách ly tập trung

Quang Tiến Cầu Đen 07/05/2021 Cách ly tập trung
Ngọc Châu Thôn Trung Đồng 08/05/2021 Cách ly tập trung

04/7/2021 Cách ly tập trung Áp dụng CT 16 từ 04/7/2021
Mỹ An Tân Giang và Ngọc Lương 04/05/2021 Cách ly tập trung

14/06/2021 Cách ly tập trung 18/06/2021
Yên Dũng 28/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15

26/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu 
trú

Tổ 4, ấp Long Thới 14/06/2021 Cách ly tập trung 19/06/2021
Khu vực khác 14/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
khu vực D8, ấp Phước Lý 04/06/2021 Cách ly tập trung 24/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Công ty Labvina Food 24/06/2021 Cách ly tập trung 27/06/2021
Khu vực khác 24/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

29/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15 từ 
02/7/2021

Tân Yên

Xã Việt Lập

Long 
An

Bắc 
Giang

Ngọc Thiện

Phước Lý

Nội Hoàng, Tiền Phong, Yên Lư

Hoàng Mai

Quỳnh Lâm

Nghệ 
An

Nghĩa Đàn

Nghi Lộc Nghi Diên

Quỳnh Lưu

Ngoài các ổ dịch (các điểm cách ly tập trung), tất cả người đến/về từ tỉnh 

Xã Long Hậu, xã Phước Lý, xã Long Thượng và 7 khu phố (Tân 
Xuân, Tân Phước, Kim Điền, Kim Định, Long Phú, Thanh Hà, Trị 
Yên) của thị trấn Cần Giuộc

Long Hậu

Long Thượng

Nghĩa Hiếu

Quỳnh Minh

3 xã Kiên Thành, Kiên Lao và một phần xã Trù Hựu

Cần Giuộc

Lục Ngạn

Toàn huyện Việt Yên

Quỳnh Vinh



Ấp Xuân Hòa 1 05/06/2021 Cách ly tập trung 10/06/2021
Khu vực khác 05/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

29/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15 từ 
02/7/2021

Ấp 3 08/06/2021 Cách ly tập trung 12/06/2021
Ấp 5 20/06/2021 Cách ly tập trung 23/06/2021
Khu vực khác 08/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Ấp Chánh 16/06/2021 Cách ly tập trung 22/06/2021
Khu vực khác 16/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

An Thạnh Ấp 1 26/06/2021 Cách ly tập trung 29/06/2021

29/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Áp dụng chỉ thị 15 từ 
02/7/2021

Bình Tiền 2 17/06/2021 Cách ly tập trung 24/06/2021
Công ty TNHH TM DV XNK Lâm Minh 
Trí, Khu công nghiệp Hải Sơn

14/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Khu vực khác 17/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Ấp Lập Thành 19/06/2021 Cách ly tập trung 22/06/2021
Khu vực khác 19/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Ấp Chánh 12/06/2021 Cách ly tập trung 23/06/2021
Khu vực khác 12/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

29/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Áp dụng chỉ thị 15 từ 
02/7/2021

Cần Đước 29/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15 từ 
02/7/2021

Phòng khám Đa khoa Châu Thành, đường 
Phạm Ngọc Thạch

08/06/2021 Cách ly tập trung 13/06/2021

Khu vực khác 13/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Phú Mỹ Đường Đồng Cây Viết 08/06/2021 Cách ly tập trung 13/06/2021

Phú Tân Công ty giày Kim Xương ở đường Đại 
Đăng 2, Khu công nghiệp Đại Đăng

08/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 15/06/2021

KP 5, KP 7 13/06/2021 Cách ly tập trung 17/06/2021
Khu vực khác 13/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
KP Chánh Lộc 3, Chánh Lộc 4, Chánh Lộc 
6

13/06/2021 Cách ly tập trung 17/06/2021
Khu vực khác 13/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Bến Lức
Long 

An

Hòa Khánh Tây

xã Long Định, xã Long Cang, xã Long Khê và xã Long Trạch

Chánh Mỹ

Hiệp An

Thị trấn Bến Lức, xã An Thạnh, xã Tân Bửu, xã Mỹ Yên, xã Phước 
Lợi và xã Long Hiệp

Lợi Bình Nhơn

Bình 
Dương

Phường 2, phường 3, phường 4, phường 7, phường Tân Khánh, 
phường Khánh Hậu, xã Bình Tâm, xã Lợi Bình Nhơn và xã Nhơn 
Thạnh Trung

Tân An

Thủ Dầu 
Một

Hiệp Thành

Đức Lập Hạ

Long Hiệp

Xã Đức Hòa Đông, xã Đức Hòa Hạ, xã Mỹ Hạnh Nam, xã Mỹ 
Hạnh Bắc, xã Hựu Thạnh, xã Lộc Giang, thị trấn Đức Hòa và thị 
trấn Hậu Nghĩa

Đức Hòa

Mỹ Yên

Đức Hòa Hạ



21/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
Các phường còn lại 21/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15

Công ty TNHH Puku Việt Nam ở Khu 
công nghiệp Đồng An 1

07/06/2021 Cách ly tập trung
Điểm phong tỏa. Nơi làm việc 
của BN tại Thủ Đức, 
10/6/2021

Công ty TNHH Prestima Việt Nam 07/06/2021 Cách ly tập trung Điểm phong tỏa 09/6/2021
Khu phố Bình Đức II 07/06/2021 Cách ly tập trung 13/06/2021
Khu phố Đồng An 1, Đồng An 2, Đồng An 
3, Đông Ba và Bình Đáng

19/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Khu vực khác 07/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Công ty Cổ phần Tico (Thuận An) 04/06/2021 Cách ly tập trung Điểm phong tỏa 07/6/2021
KP 1B 19/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Block C2-122, Chung cư Ehome 4 (khu 
phố Hòa Long)

08/06/2021 Cách ly tập trung 13/06/2021

Khu vực khác 08/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Công ty Việt Nam Housewares ở đường 
Bình Chuẩn 62, KP.Bình Phước B

08/06/2021 Cách ly tập trung 15/06/2021

Bình Phước A và Bình Phước B 17/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
Toàn phường Bình Chuẩn 19/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Toàn Tp Thuận An 21/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
Công ty Duy Hưng Logistics 08/06/2021 Cách ly tập trung Điểm phong tỏa 11/6/2021
 nhà trọ số 57, đường 21, khu phố Nhị 
Đồng 1

28/06/2021 Cách ly tập trung 01/07/2021
Khu vực khác 08/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

An Bình khu nhà trọ số 36 - Đức Tân, KP. Bình 
Đường 1

28/06/2021 Cách ly tập trung 01/07/2021

Khu phố Quyết Thắng 08/06/2021 Cách ly tập trung 16/06/2021
Khu vực khác 08/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

05/7/2021 Cách ly tập trung Áp dụng CT16 05/7/2021
Tổ 2, khu phố Khánh Hội 08/06/2021 Cách ly tập trung 13/06/2021
Khu vực khác 08/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Toàn thị xã Tân Uyên 15/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
Công ty TNHH Right Rich, quốc lộ 13 08/06/2021 Cách ly tập trung 22/06/2021
Khu vực khác 08/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Nhà trọ Mai Trúc, đường DJ5 15/06/2021 Cách ly tập trung 26/06/2021

Dĩ An

Toàn thành phố Dĩ An

Dĩ An

Bến Cát

Thuận An

Tân Định

Mỹ Phước 3

Bình 
Dương

Vĩnh Phú

Tân Uyên
Tân Phước Khánh

Thủ Dầu 
Một

Bình Chuẩn

An Phú

Bình Hòa

4 phường Hiệp An, Chánh Mỹ, Phú Hòa, Hiệp Thành

Bình Thắng



Khu vực khác 15/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
khu phố 3B 15/06/2021 Cách ly tập trung 28/06/2021
Khu vực khác 15/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Công ty SEEWang, KCN Bàu Bàng 20/06/2021 Cách ly tập trung 22/06/2021
Khu vực khác 20/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

22/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu 
trú

Từ ngày 22/6/2021

Long Bình Công ty TNHH Map Pacific Singapore 11/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 15/06/2021
 các tổ 2, 3, 4, 6, 7a, 7b và 8 (khu phố 10) 14/06/2021 Cách ly tập trung 17/06/2021
Công ty Dược phẩm OPV (tại KCN Biên 
Hòa 2

17/06/2021 Cách ly tập trung
24/06/2021

Bình Đường 1 17/06/2021 Cách ly tập trung 28/06/2021
Khu vực khác 14/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tân Biên 22/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 27/06/2021
Khu phố 8 22/06/2021 Cách ly tập trung 27/06/2021
Khu vực khác 22/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Tổ 18, Khu phố 2 01/7/2021 Cách ly tập trung 01/7/2021
Các tổ khác khu phố 2 01/7/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 01/7/2021

05/7/2021 Cách ly tập trung
Đồi 61 Công ty Pousung 15/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 19/06/2021

Phòng khám Đa khoa An Phúc Sài Gòn 13/06/2021 Cách ly tập trung 24/06/2021 (Liên quan đến 
BN tại Bình Thuận)

Khu vực khác 13/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Sông Trầu 22/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 27/06/2021
Bình Minh 22/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 28/06/2021

Tổ 1, ấp 1 15/06/2021 Cách ly tập trung 19/06/2021
Khu vực khác 15/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Bảo Vinh Toàn phường 19/06/2021 Cách ly tập trung 19/06/2021
Xuân Thanh Toàn phường 19/06/2021 Cách ly tập trung 19/06/2021

Khu phố 6 08/06/2021 Cách ly tập trung 19/06/2021
Khu vực khác 08/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Suối Tre Toàn phường 19/06/2021 Cách ly tập trung 19/06/2021
Ngã ba xã Đại Phước (giao đường Lý Thái 
Tổ và Hùng Vương) đến cây xăng Bà 
Tường

09/06/2021 Cách ly tập trung
22/06/2021

Biên Hòa

Phường Long Bình Tân

Đồng 
Nai

Trảng Bom

Bến Cát

Thới Hòa

Đại Phước

Hố Nai

Vĩnh Cửu Thạnh Phú

Bàu Bàng Lai Uyên

Mỹ Phước 3

Tân Vạn

Long 
Khánh

Bình 
Dương

An Bình

Tam Hiệp

Ngoài các ổ dịch (các điểm cách ly tập trung), tất cả người đến/về từ tỉnh 
Bình Dương

Nhơn Trạch

Xuân An



Khu vực khác 09/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Gia Tân 3 29/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
Gia Tân 2 29/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
Gia Tân 1 29/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
Gia Kiệm 29/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Long 
Thành

05/7/2021 Cách ly tập trung
Chợ Ba Dừa 08/06/2021 Cách ly tập trung 12/06/2021
Khu vực khác 08/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Ấp Phú Thuận 08/06/2021 Cách ly tập trung 12/06/2021

Khu vực khác 08/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Mỹ Hạnh Đông Toàn xã 13/06/2021 Cách ly tập trung Phong tỏa

Toàn thị xã Cai Lậy 14/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
Ấp Mỹ Trung 06/06/2021 Cách ly tập trung 10/06/2021
Khu vực khác 06/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Ấp Mỹ Quới 06/06/2021 Cách ly tập trung 10/06/2021
Công trình đường cao tốc Trung Lương – 
Mỹ Thuận

06/06/2021 Cách ly tập trung 12/06/2021

Khu vực khác 06/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Tân Thanh Ấp 1 12/06/2021 Cách ly tập trung 22/06/2021

Toàn huyện Cái Bè 14/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
Phường 9 Khu phố 3 11/06/2021 Cách ly tập trung 15/06/2021
Phường 10 KP 2 22/06/2021 Cách ly tập trung 27/06/2021

Ngân hàng Quốc dân NCB - đường Ấp Bắc 22/06/2021 Cách ly tập trung 27/06/2021
Ngân hàng BIDV- chi nhánh Tiền Giang 
(đường Nam Kỷ Khởi Nghĩa

22/06/2021 Cách ly tập trung 27/06/2021

Phường Tân Long 30/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15
Xã Thới Sơn 30/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15

30/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
12/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15

Ấp Vĩnh Quý 30/6/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 30/6/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Thôn Đoài Thịnh 30/05/2021 Cách ly tập trung 05/06/2021
Thôn Hồng Hà, Bắc Quang, Nam Quang 30/05/2021 Cách ly tập trung 07/06/2021
Khu vực khác 30/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đồng 
Nai

Xã Phước Thái

Thống Nhất

Ngoài các ổ dịch (các điểm cách ly tập trung), tất cả người đến/về từ tỉnh 

Long Trung

Thị xã Cai 
Lậy

Đại Phước

Tiền 
Giang

Châu 
Thành Xã Vĩnh Kim

Mỹ Hội

Thạch Trung

Hà Tĩnh

Mỹ Đức Đông

TP Hà Tĩnh

Phường 4
Mỹ Tho

Huyện Cai 
Lậy

Long Khánh

Thành phố Mỹ Tho (trừ phường Tân Long và xã Thới Sơn)

Cái Bè

Nhơn Trạch



Tổ dân phố 2 30/05/2021 Cách ly tập trung 05/06/2021
Tổ dân phố 3 04/06/2021 Cách ly tập trung 08/06/2021
Tổ dân phố 4 04/06/2021 Cách ly tập trung 15/06/2021
Khu vực khác 30/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Phòng giao dịch Quỹ Tín dụng xã Thạch Hạ 30/05/2021 Cách ly tập trung 07/06/2021
Khu vực khác 30/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh 04/06/2021 Cách ly tập trung 08/06/2021
Tổ dân phố 6 04/06/2021 Cách ly tập trung 08/06/2021
TDP 4 và TDP 5 04/06/2021 Cách ly tập trung 10/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Tổ dân phố 7 04/06/2021 Cách ly tập trung 13/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Ngõ 377, đường Nguyễn Du (TDP Tân 
Quý)

04/06/2021 Cách ly tập trung 11/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
khu nhà C2, chung cư Vinhomes 04/06/2021 Cách ly tập trung 11/06/2021
tổ dân phố Hòa Linh 04/06/2021 Cách ly tập trung 22/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Thôn Trung Tiến 02/06/2021 Cách ly tập trung 05/06/2021
Khu vực khác 02/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Thôn 16, 18, Thắng Hòa, Trung Hòa, Bình 
Tiến, Tân Tiến, Nhân Hòa, Đông Tân, Mỹ 
Triều, La Xá

18/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15

Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Xóm Thọ 04/06/2021 Cách ly tập trung 11/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Đông Hà 1 và Đông Hà 2 24/06/2021 Cách ly tập trung 28/06/2021
Khu vực khác 24/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Tổ dân phố 6 08/06/2021 Cách ly tập trung 13/06/2021
Khu vực khác 08/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Nhà máy GMP, Công ty Cổ phần Dược Hà 
Tĩnh

04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 08/06/2021

Thôn Tam Đồng 16/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 24-06-2021 (BN tái dương 
tính)

Hồng Thịnh 05/06/2021 Cách ly tập trung 10/06/2021
Khu vực khác 05/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Thạch Hà

TT Thạch Hà

Nguyễn Du

Thạch Liên

Thạch Long

Lộc Hà

Việt Tiến

Cẩm Vịnh

Bắc Hà

Thạch Hạ

Tân Giang

Thạch Linh

Thịnh Lộc

Hà Tĩnh

Tân Lâm Hương

TP Hà Tĩnh

Cẩm Xuyên

Thạch Quý 



Xuân Hải 08/06/2021 Cách ly tập trung 12/06/2021
Khu vực khác 08/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Toàn TT Lộc Hà 12/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Thạch Kim Toàn xã Thạch Kim 12/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
Ngõ 73, đường Lê Duẩn 05/06/2021 Cách ly tập trung 10/06/2021
Khu vực khác 05/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Đại Vường 04/06/2021 Cách ly tập trung 12/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Thôn 1 04/06/2021 Cách ly tập trung 12/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Tổ dân phố (TDP) 4 04/06/2021 Cách ly tập trung 12/06/2021
Tổ dân phố 6 04/06/2021 Cách ly tập trung 13/06/2021
Tổ dân phố 11 04/06/2021 Cách ly tập trung 13/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Tân Tràng 04/06/2021 Cách ly tập trung 13/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Thôn 4 04/06/2021 Cách ly tập trung 16/06/2021
Thôn 5 04/06/2021 Cách ly tập trung 19/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Thôn Song Hồng, Cầu Đá và 1 phần thôn 
Nam Sơn

04/06/2021 Cách ly tập trung 14/06/2021

Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
4 tổ liên gia thuộc 2 thôn Gia Phú, Mỹ Lộc 04/06/2021 Cách ly tập trung 16/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Tổ 36, phố Thi Đua 05/06/2021 Cách ly tập trung 13/06/2021
Khu vực khác 05/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Thôn Kéo Pụt 03/06/2021 Cách ly tập trung 13/06/2021
Khu vực khác 03/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Bản Cải 03/06/2021 Cách ly tập trung
Tái dương tính ngày 
13/6/2021, đi cùng xe với BN 
tại xã Thương Giáo

Khu vực khác 03/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Khu Mường Định 14/06/2021 Cách ly tập trung 17/06/2021
Khu vực khác 14/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Bãi Đệ 1 14/06/2021 Cách ly tập trung 18/06/2021

Sơn Trường

Nghi Xuân

Hương Sơn

TT Lộc Hà

Việt Trì

Nam Hồng

Cao Phong

TT Phố Châu

Lộc Hà

Dũng Phong

Tân Lạc

Quang Diệm

Phú 
Thọ

Hồng Lĩnh

Cao Thượng
Ba Bể

Thương Giáo

Tiên Cát

Sơn Trung

Sơn Phú

Bắc Cạn

Hà Tĩnh

Xuân Viên

Cương Gián

Mãn Đức
Hòa 
Bình



Khu vực khác 14/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Tổ 13 14/06/2021 Cách ly tập trung 18/06/2021
Khu vực khác 14/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Đường Lê Duẩn-Lý Thái Tổ-Hoàng Hoa 
Thám

10/06/2021 Cách ly tập trung 18/06/2021

Khu vực Kiệt 110 Phan Thanh 10/06/2021 Cách ly tập trung 21/06/2021
Khu vực Kiệt 90 Phan Thanh 10/06/2021 Cách ly tập trung 21/06/2021
Khu vực Kiệt 40 Phan Thanh 10/06/2021 Cách ly tập trung 21/06/2021
Khu vực khác 10/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
145 Điện Biên Phủ 10/06/2021 Cách ly tập trung 18/06/2021
143 Điện Biên Phủ 10/06/2021 Cách ly tập trung 18/06/2021
Khu vực khác 10/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Đường Nguyễn Phước Nguyên 10/06/2021 Cách ly tập trung 21/06/2021
Khu vực khác 10/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Đường Mẹ Hiền 10/06/2021 Cách ly tập trung 21/06/2021
Khu vực khác 10/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Lavender cofee, khu biệt thự Đảo Xanh 10/06/2021 Cách ly tập trung 19/06/2021
Khu vực khác 10/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Công ty in Kiến.Vn - Khu Công nghiệp An 
Đồn

10/06/2021 Cách ly tập trung 19/06/2021

An Nhơn 4 10/06/2021 Cách ly tập trung 22/06/2021
Khu vực khác 10/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Đường Đặng Như Mai 10/06/2021 Cách ly tập trung 23/06/2021
Khu vực khác 10/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Đường Tôn Đức Thắng 10/06/2021 Cách ly tập trung 21/06/2021
Đường Tô Hiệu (tổ 59) 10/06/2021 Cách ly tập trung 21/06/2021
Khu vực khác 10/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Công ty TNHH DAIWA Việt Nam 10/06/2021 Cách ly tập trung 23/06/2021
Khu vực khác 10/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Xưởng sản xuất đồ nhựa nội thất Đài Loan - 
514 Âu Cơ

10/06/2021 Cách ly tập trung 22/06/2021
Bưu điện Đà Nẵng (138 Nguyễn Lương 
Bằng)

10/06/2021 Cách ly tập trung 23/06/2021
Nhà máy in (Đường số 10, Khu công 
nghiệp Hòa Khánh)

10/06/2021 Cách ly tập trung 23/06/2021

Tổ 70 10/06/2021 Cách ly tập trung 22/06/2021

An Hải Bắc

Cẩm Lệ

Đà 
Nẵng

Liên Chiểu

Hòa Minh

Chính Gián

Cao Phong Dũng Phong

Phan Đình Phùng

Thanh Khê

An Khê

Thanh Khê Tây

Sơn Trà

Hòa An

Hòa Khánh Bắc

Hải Châu Hòa Cường Bắc

TP Thái 
Nguyên

Hòa Hiệp Nam

Thạc Gián

Hòa 
Bình

Thái 
Nguyên



Khu vực khác 10/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Khối Xuyên Đông 11/06/2021 Cách ly tập trung 19/06/2021
Khu vực khác 11/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Lùm Nưa 15/06/2021 Cách ly tập trung 19/06/2021
Khu vực khác 15/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Ấp Phú Thành 17/06/2021 Cách ly tập trung 19/06/2021
Khu vực khác 17/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Ấp Tân Khánh 26/06/2021 Cách ly tập trung 29/06/2021
Khu vực khác 26/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 29/06/2021
Toàn thị trấn Long Bình 01/7/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng CT15 ngày 

01/7/2021Toàn xã Khánh Bình (trừ các điểm theo 
CT16)

04/7/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng CT15 ngày 
04/7/2021

Âp Bình Di và Xóm người Chăm 04/7/2021 Cách ly tập trung Áp dụng CT16 ngày 
04/7/2021TP Châu 

Đốc
06/7/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng CT15 ngày 

06/7/2021
Thôn Nghĩa Trang 15/06/2021 Cách ly tập trung 21/06/2021
Đỗ Xá 15/06/2021 Cách ly tập trung 24/06/2021
Thôn Ông Tố 20/06/2021 Cách ly tập trung 25/06/2021
Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và 
thương mại Tân Á Hưng Yên

20/06/2021 Cách ly tập trung 25/06/2021

Khu vực khác 15/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Toàn xã 22/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
3 thôn Thuỵ Trang, Hạ, Đạo Khê 15/06/2021 Cách ly tập trung 22/06/2021
Khu vực khác 15/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Toàn xã 22/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Nghĩa Hiệp Phòng khám Đa khoa Việt Pháp II 19/06/2021 Cách ly tập trung 22/06/2021
Thôn Thụy Lân 22/06/2021 Cách ly tập trung 22/06/2021
Khu vực khác 22/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Yến Đô (xóm Bắc) 22/06/2021 Cách ly tập trung 22/06/2021
Cảnh Lâm 22/06/2021 Cách ly tập trung 26/06/2021
Khu vực khác 22/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Mỹ Xá 20/06/2021 Cách ly tập trung 23/06/2021
Khu vực khác 20/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

24/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

An 
Giang

Toàn thành phố Châu Đốc

TT Yên Mỹ

Trung Hưng

Yên Mỹ

Đà 
Nẵng

Liên Chiểu

Thị trấn Long Bình

Xã Khánh Bình

An Phú

6 xã: Tân Lập, Thanh Long, Minh Châu, Việt Cường, Tân Việt, Lý 
Thường Kiệt

Thanh Long

Hưng 
Yên

Phú Hữu

Thường 
Xuân

Hòa Khánh Bắc

Nam Phước

Vạn Xuân

Quảng 
Nam Duy Xuyên

Việt Cường

Tân Việt

Thanh 
Hóa



24/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15

Toàn huyện Yên Mỹ 27/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
Mão Xuyên 22/06/2021 Cách ly tập trung 26/06/2021
Khu vực khác 22/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Kim Động Vũ Xá 22/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 26/06/2021
25/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thi 15

Dị Sử Công ty TNHH Giày Ngọc Tề, Lô L5, khu 
công nghiệp dệt may Phố Nối B

25/06/2021 Cách ly tập trung 27/06/2021

An Cảnh 21/06/2021 Cách ly tập trung 25/06/2021
Khu vực khác 21/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Thọ Bình 21/06/2021 Cách ly tập trung 25/06/2021
Khu vực khác 21/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
An Xá 24/06/2021 Cách ly tập trung 28/06/2021 Áp dụng CT 16
Khu vực khác 24/06/2021 Cách ly tập trung 28/06/2021 Áp dụng CT 16
Điềm Tây 24/06/2021 Cách ly tập trung 28/06/2021 Áp dụng CT 16
Khu vực khác 24/06/2021 Cách ly tập trung 28/06/2021 Áp dụng CT 16
Quế Lâm 26/06/2021 Cách ly tập trung 29/06/2021
Khu vực khác 26/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Thôn Yon Tok 18/06/2021 Cách ly tập trung 22/06/2021
Khu vực khác 18/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Khu phố 2 phương Vĩnh Thông và hẻm 673 
đường Lộ Liên Hương

14/06/2021 Cách ly tập trung 22/06/2021

Khu vực khác 14/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Ngọc Phong 10/06/2021 Cách ly tập trung 23/06/2021 (quán cơm)
Sơn Thọ 24/06/2021 Cách ly tập trung 27/06/2021
Khu vực khác 10/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
 tổ tự quản số 8, tổ tự quản số 12 30/06/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 30/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Đường Trần Phú 10/06/2021 Cách ly tập trung 23/06/2021
Đường Nguyễn Huệ 11/06/2021 Cách ly tập trung
Đường Lê Trung Kiên 10/06/2021 Cách ly tập trung 24/06/2021
Khu vực khác 10/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Trần Quý Cáp 10/06/2021 Cách ly tập trung 24/06/2021

Phú 
Yên

Phù Cừ Minh Hoàng

Yên Mỹ

Ân Thi Nguyễn Trãi

Chư Sê Ia Glai

Hưng 
Yên

Hàm Tử

9 xã: Đồng Than, Trung Hòa, Ngọc Long, Liêu Xá, Nghĩa Hiệp, 
Giai Phạm, Hoàn Long, Yên Hòa, Yên Phú

Hòa Kiến

Phường 3

Vĩnh Quang

Phường 2

Khoái Châu

An Viên

Minh Phượng

Bần Yên Nhân, Nhân Hòa, Dị Sử, Phùng Chí Kiên, Hưng Long
Mỹ Hào

Rạch Giá

Tân Dân

Kiên 
Giang

Gia Lai

Tuy Hòa

Tiên Lữ

Phường 1



Khu vực khác 10/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
khu vực xung quanh nhà số 52 Trương Định 30/62021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 30/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
khu phố 5 10/06/2021 Cách ly tập trung 24/06/2021
Khu vực khác 10/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
thôn Phú Ân 10/06/2021 Cách ly tập trung 24/06/2021
Khu vực khác 10/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Toàn xã An Phú 01/07/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16 từ 

01/7/2021
Phú Vang 10/06/2021 Cách ly tập trung 24/06/2021
Đường Tản Đà, chợ Xổm (cây Sộp, Liên 
Trì)

10/06/2021 Cách ly tập trung 26/06/2021
Khu vực khác 10/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Toàn xã 26/06/2021 Cách ly tập trung Phong tỏa toàn xã
Ga đường sắt Phú Hiệp 10/06/2021 Cách ly tập trung 24/06/2021
Khu vực khác 10/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Phường 9 Phước Hậu 1 24/06/2021 Cách ly tập trung 27/06/2021
Toàn TP Tuy Hòa 24/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15

2 khu phố Đông Hòa, Bắc Lý 10/06/2021 Cách ly tập trung 26/06/2021
Khu vực khác 10/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Toàn xã 26/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15
Ngân Điền 24/06/2021 Cách ly tập trung 27/06/2021
Khu vực khác 24/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Ga đường sắt Hảo Sơn, trụ sở Đảng ủy - 
UBND xã Hòa Xuân Nam và 3 nhà dân

16/06/2021 Cách ly tập trung 24/06/2021

Khu vực khác 16/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Toàn TX Đông Hòa 25/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15

Tuy An An Hòa Thôn Tân Hòa 29/6/2021 Cách ly tập trung Kết thúc sau 15 ngày ph/tỏa

Ea Trol Buôn Ly 30/6/2021 Cách ly tập trung Kết thúc sau 15 ngày ph/tỏa

TT Hai Riêng Xóm Nam, khu dân cư khu phố 3 30/6/2021 Cách ly tập trung Kết thúc sau 15 ngày ph/tỏa

DĐức Bình Đông Xóm Làng Huế, thôn Hiệp Hòa 30/6/2021 Cách ly tập trung Kết thúc sau 15 ngày ph/tỏa

Tây Hòa Hòa Bình 1 Đội 3, thôn Phước Mỹ 02/7/2021 Cách ly tập trung Áp dụng CT16 từ 02/7/2021

07/01/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Phú 
Yên

Bình Kiến

Hòa Xuân Nam

Sơn Hòa

Đông Hòa

Sơn Hà

Phú Thạnh

Hòa Hiệp Trung

Sông Hinh

An Phú

Phường 3

Phường 8

Củng Sơn

Ngoài các ổ dịch (các điểm cách ly tập trung), tất cả người đến/về từ tỉnh 
Phú Yên

Tuy Hòa



Phước Long Đường Bửu Đóa 15h35 ngày 
22/06/2021

Cách ly tập trung 23/06/2021

Xương Huân Bún bò O Thi số 20A Phan Chu Trinh
12h05 - 

12h25 ngày 
22/06/2021

Cách ly tập trung 23/06/2021

Lộc Thọ Bệnh viện Quân y 87
12h36 - 

15h30 ngày 
22/06/2021

Cách ly tập trung 23/06/2021

Phước Đồng Đường Tôn Đức Thắng; Lưu Hữu Phước 01/7/2021 Cách ly tập trung 04/7/2021
Vĩnh Lương Văn Đăng 3 01/7/2021 Cách ly tập trung 04/7/2021

Tổ 6, Hà Ra 01/7/2021 Cách ly tập trung 04/7/2021
các nơi khác thuộc xã Hà Ra 01/7/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 04/7/2021
Tổ dân phố Phúc Sơn 19/06/2021 Cách ly tập trung 24/06/2021
Khu vực khác 19/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Tổ dân phố số 9 01/7/2021 Cách ly tập trung 04/7/2021
Khu vực khác 01/7/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 04/7/2021
Tổ 27, thuộc ấp Cẩm Bình 19/06/2021 Cách ly tập trung 23/06/2021
Khu vực khác 19/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Khu phố Lộc Trát 19/06/2021 Cách ly tập trung 23/06/2021
Khu vực khác 19/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Công ty TNHH Winga Việt Nam, khu công 
nghiệp Thành Thành Công, thị xã Trảng 
Bàng

20/06/2021 Cách ly tập trung 24/06/2021

Khu vực khác 20/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Ấp Phước Dân 20/06/2021 Cách ly tập trung 24/06/2021
Khu vực khác 20/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

24/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15
Nhà trọ Minh Mập ở khu phố Suối Sâu, 
phường An TịnhAn Tịnh

27/06/2021 Cách ly tập trung 30/06/2021

Lạc Trị 13/06/2021 Cách ly tập trung 24/06/2021
Khu vực khác 13/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Liên Hương TTYT huyện Tuy Phong 19/06/2021 Cách ly tập trung 25/06/2021
Toàn huyện Tuy 

Phong
24/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bình Thuận 14/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 24/06/2021
Khu C của Chung cư Văn Thánh 14/06/2021 Cách ly tập trung 24/06/2021
Khu vực khác 14/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Toàn TP Phan Thiết 24/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu 
trú

Áp dụng chỉ thị 15
Đại Thành 21/06/2021 Cách ly tập trung 28/06/2021

Khánh 
Hòa

Vạn Ninh Vạn Giã

Gò Dầu

Tây 
Ninh

Hàm 
Thuận Nam Mương Mán

An Hòa

Cẩm Giang

Toàn TX Trảng Bàng

Trảng Bàng

Phú Lạc

Vĩnh Phước

Nha Trang

Tuy Phong

Gia Lộc

Bình 
Thuận

Phan Thiết

Cam Ranh Cam Phúc Nam

Phú Tài

Phước Chỉ



Khu vực khác 21/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Phú Hòa, xóm 1 24/06/2021 Cách ly tập trung 27/06/2021
Khu vực khác 24/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Toàn huyện 28/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15
Cống Hiền 19/06/2021 Cách ly tập trung 24/06/2021
Khu vực khác 19/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Toàn xã Cộng Hiền 25/06/2021 Cách ly tập trung 25/06/2021
Thôn 3 14/06/2021 Cách ly tập trung 25/06/2021
Khu vực khác 14/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Thôn 2 14/06/2021 Cách ly tập trung 25/06/2021
Khu vực khác 14/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

03/7/2021 Cách ly tập trung 03/7/2021 Áp dụng CT 16
03/7/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15

Số 2/40 phố Phụng Pháp 25/06/2021 Cách ly tập trung 28/06/2021
Khu vực khác 25/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc 10/06/2021 Cách ly tập trung 24/06/2021
Khu vực khác 10/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
 Xí nghiệp May 6 10/06/2021 Cách ly tập trung 28/06/2021
Khu vực khác 10/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

01/7/2021 Cách ly tập trung 01/7/2021
Tân Khánh Trung 10/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 24/06/2021

Định Yên 10/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 24/06/2021
An Hiệp 10/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 24/06/2021

Tân Phú Trung 10/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 24/06/2021
02/7/2021 Cách ly tập trung 02/7/2021

Tân Hồng Thông Bình 27/6/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Kho xăng Bình Minh 20/06/2021 Cách ly tập trung 24/06/2021
khu vực cầu Sắt 20/06/2021 Cách ly tập trung 24/06/2021
Khu vực khác 20/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Châu Me, Tấn Lộc, Hưng Long và Vĩnh 21/06/2021 Cách ly tập trung 25/06/2021
Khu vực khác 21/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Toàn xã 26/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Phổ Thạnh Toàn xã 26/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
Toàn thi xã 28/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thi 15

29/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu 
trú

Áp dụng chỉ thi 15

Phổ Châu

Hàm Trí

Lý Học

Hòa Khánh

Hàm 
Thuận Nam

Quảng 
Ngãi

TP Quảng Ngãi

Mương Mán

Hòa Bình

Vĩnh Bảo

Cộng Hiền

Lý Học, Cộng Hiền và xã Hòa Bình
Các xã còn lại của huyện Vĩnh Bảo

Đồng 
Tháp

Đằng GiangNgô Quyền

Hải 
Phòng

Bình 
Thuận

Sa Đéc

Toàn thành phố Sa Đéc

Tân Phú Đông

TP Cẩm 
Phả Mông Dương

Lấp Vò

Đức Phổ

Châu 
Thành

Toàn huyện Châu Thành

Quảng 
Ninh

Hàm 
Thuận Bắc



tiểu khu 19-5 21/06/2021 Cách ly tập trung 25/06/2021
Khu vực khác 21/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Lũng Mú 21/06/2021 Cách ly tập trung 25/06/2021
Khu vực khác 21/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Trung Thành 21/06/2021 Cách ly tập trung 25/06/2021
Khu vực khác 21/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Thuận 
Châu

TT Thuận Châu 21/06/2021 Cách ly tập trung 25/06/2021 Cách ly vùng
Thanh Mai 14/06/2021 Cách ly tập trung 25/06/2021
Khu vực khác 14/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Công ty Đạt Gia 14/06/2021 Cách ly tập trung 25/06/2021
Khu vực khác 14/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Toàn huyện 26/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15
Dranh A 26/06/2021 Cách ly tập trung 27/06/2021
Khu vực khác 26/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Tổ 12 và 13 ấp Phước Tân 16/06/2021 Cách ly tập trung 28/06/2021
Khu vực khác 16/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Tổ 9, thôn Tân Bình 28/06/2021 Cách ly tập trung 01/7/2021
Thôn Tân Bình 28/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 01/7/2021

Bà Rịa Phước Trung Chợ Bà Rịa 03/7/2021 Cách ly tập trung Áp dụng CT16 từ 03/7/2021
ấp Thạnh Sơn 2A 29/6/2021 Cách ly tập trung 02/7/2021
Khu vực khác 29/6/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 02/7/2021
ấp Hòa Thành 26/06/2021 Cách ly tập trung 28/06/2021
Khu vực khác 26/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
ấp Bót Chếch 30/6/2021 Cách ly tập trung 01/7/2021
Khu vực khác 30/6/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 01/7/2021

Tam Quan Bắc Tân Thành 1 23/06/2021 Cách ly tập trung
Tam Quan Nam Cửu Lợi Đông 26/06/2021 Cách ly tập trung

Tam Quan KP 7 26/06/2021 Cách ly tập trung
Bồng Sơn KP 4 30/6/2021 Cách ly tập trung

Xóm 2, Thôn An Quý Nam 27/6/2021 Cách ly tập trung 30/6/2021
Thôn An Quý Nam 27/6/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 30/6/2021

Hoài Hương Thạnh Xuân Đông 26/6/2021 Cách ly tập trung 29/6/2021
04/7/2021 Cách ly tập trung Áp dụng CT16 từ 04/7/2021
07/04/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trúÁp dụng CT15 từ 04/7/2021

Bình 
Định

Hoài Nhơn
Hoài Châu

Chiềng Sơn

Tân Hợp

Bà Rịa - 
 Vũng 

Tàu

Các nơi khác (ngoài các xã/phường trên) của TX Hoài Nhơn

Xuyên Mộc Phước Tân

Long Điền Phước Tỉnh

Châu Đức Sơn Bình

Tiểu Cần Hùng Hòa

An Vũ

Phù Yên Kim Bon

Mộc Châu

Đắk 
Lắk Huyện Lắk Đắk Liêng

Quỳnh Phụ

An Thanh

Sơn La

Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hảo và 
Bồng Sơn

Trà 
Vinh Châu Thành Lương Hòa

Thái 
Bình



Chơn 
Thành TT Chơn Thành Khu phố 2 28/6/2021 Cách ly tập trung

01/07/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15 ngày 1/7

Thị trấn Lộc Ninh Chợ Lộc Ninh 03/7/2021 Cách ly tập trung Áp dụng CT 16 từ 03/7/2021

Xã Lộc Điền Ấp 2, tổ 6 và ấp 3 03/7/2021 Cách ly tập trung Áp dụng CT 16 từ 03/7/2021
03/7/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng CT 15 từ 03/7/2021

Ấp Vĩnh Điền 29/6/2021 Cách ly tập trung 02/7/2021
Khu vực khác 29/6/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 02/7/2021

Lâm 
Đồng

Đạ Tẻh Xã Mỹ Đức Toàn xã Mỹ Đức 02/7/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16 từ 
02/7/2021

Thôn Gò Gũ 30/6/2021 Cách ly tập trung 03/7/2021
Khu vực khác 30/6/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 03/7/2021
Tổ 7, Ấp Mỹ An 29/6/2021 Cách ly tập trung 02/7/2021
Khu vực khác 29/6/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 02/7/2021

Xóm Cầu, thôn Phước Hưng 04/7/2021 Cách ly tập trung Áp dụng CT 16 từ 04/7/2021

Chợ Lộc Thủy 04/7/2021 Cách ly tập trung Áp dụng CT 16 từ 04/7/2021

Thôn Phước Hưng (trừ xóm Cầu) 04/7/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng CT 15 từ 04/7/2021

Toàn huyện Chơn Thành

Thừa 
Thiên 
Huế

Phú Lộc Lộc Thủy

Ninh 
Thuận Ninh Hải Xã Hộ Hải

Bến Tre
Châu 
Thành Xã An Khánh

Các khu vực khác huyện Lộc Ninh

Bình 
Phước

Lộc Ninh

Long Điền ĐôngĐông Hải
Bạc 
Liêu


